






4 

Nội 

2 Nhiên liệu sạch  

(Sách Giáo trình của ngành Công 

nghệ Hóa dầu, dạy cho Đại học và 

Cao học trường ĐHBK Hà Nội và 

các trường khác) 

GT NXB Khoa học và 

Kỹ thuật Hà Nội, in 

lần 3 năm 2016 

394 trang 

1 Một mình Có phản biện. Xác 

nhận mục đích sử 

dụng sách của CSĐT 

là trường ĐHBK Hà 

Nội 

3 Các quá trình xanh trong hóa 

dầu 

(Sách Giáo trình của ngành Công 

nghệ  Hóa dầu, dạy chuyên đề cho 

sau đại học trường ĐHBK Hà Nội 

và các trường khác) 

GT NXB Bách khoa Hà 

nội, in lần 1 năm 

2015 

327 trang 

1 Một mình Có phản biện. Xác 

nhận mục đích sử 

dụng sách của CSĐT 

là trường ĐHBK Hà 

Nội 

4 Tổng hợp nhiên liệu sinh học 

trên xúc tác dị thể 

(Sách chuyên khảo, dùng cho 

NCS, học viên cao học, kỹ sư, cử 

nhân, nghiên cứu viên  chuyên 

ngành Kỹ thuật Hóa học và Hóa 

dầu) 

CK NXB Bách khoa Hà 

nội, in lần 1 năm 

2016 

  334 trang 

1 Một mình Có phản biện. Xác 

nhận mục đích sử 

dụng sách của CSĐT 

là trường ĐHBK Hà 

Nội 

5 Tham gia viết sách quốc tế (Sách 

chuyên khảo):  

Tên sách: FLY ASH. Properties, 

Analysis and Performance.  

Thuộc lĩnh vực Material Science 

and Technologies 

CK Nhà xuất bản Nova 

SciencePublishers, 

New York, US 

2017 

450 trang 

Sách có 12 

chương, Ứng 

viên tham gia 

viết chương 12 

của cuốn sách 

e-book 

6 Sách quốc tế (Sách chuyên 

khảo):  

Seed Oil: Production, Uses and 

Benefits 

Thuộc lĩnh vực Material Science 

and Technologies 

Nhà xuất bản Nova 

SciencePublishers, 

Inc. New York, US 

2018 

Ứng viên là chủ 

biên của cuốn 

sách 

e-book 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
(Đã thực hiện 9 đề tài, trong đó:  Tham gia 2 đề tài; Chủ nhiệm 7 đề tài, có 8 đề tài đã hoàn thành, 1 đề tài 

đang trong giai đoạn thực hiện) 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT) 

Chủ nhiệm,

Tham gia 

Mã số và cấp quản lý Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

1 Nghiên cứu tổng hợp các chất 

hoạt động bề mặt để sản xuất 

chất tẩy rửa thân thiện môi 

trường dùng trong xử lý vải sợi 

phục vụ công nghiệp dệt may 

Tham 

gia 

Đề tài độc lập cấp nhà 

nước  

Mã số 02/2008-ĐTĐL.  

1/1/2008 đến 

12/2009 

26/1/2010 

Loại khá 

2 Nghiên cứu chế tạo chất kết 

dính hữu cơ  sử dụng cho ngành 

GTVT từ các nguồn cặn dầu 

thải công nghiệp dầu khí 

Tham 

gia 

Đề tài cấp Bộ Giao 

thông vận tải. 

Mã số  ĐT 144052 

1 năm, từ 

1/2014 đến 

1/2015 

10/7/2015 

Loại khá 

3 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu 

sinh học biodiezel sử dụng xúc 

tác dị thể bazơ rắn 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, 

mã số B 2010-01-333  

1/2010 đến 

12/2011 

7/12/2011 

Loại tốt 

4 Nghiên cứu thăm dò tổng hợp 

xúc tác dị thể lưỡng chức năng 

thế hệ mới, thử nghiệm chuyển 

hóa dầu tảo thành nhiên liệu 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài cấp trường 

ĐHBK HN, chương 

trình năm 2012. Mã số: 

T2012.CT-4 

6/2012 đến 

12/2012 

28/12/2012 

Loại tốt 

5 Nghiên cứu và hoàn thiện công 

nghệ sản xuất biodiezel trong 

pha lỏng từ các loại mỡ thải và 

dầu vi tảo, sử dụng hệ xúc tác 

tiên tiến – bazơ rắn 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài hợp tác KH&CN 

với Tập đoàn Dầu khí 

VN.   Mã số : 01/ 

HOPTAC BKHN/ 

2011/ 

HĐ-NCKH.  Qui mô 

tương đương cấp NN 

6/2011 đến 

12/2012 

14/1/2013 

Loại tốt 

6 Nghiên cứu công nghệ xử lý cặn 

béo phế thải thành dung môi thế 

hệ mới thân thiện môi trường, 

ứng dụng trong công nghiệp tẩy 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài cấp Bộ Công 

thương 

1 năm từ 9/2013 

đến 8/2014 

14/10/2014 

Loại khá 
































